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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của hàm lượng muối ăn trong thức ăn đến sinh trưởng, tỷ 

lệ sống và hiệu quả kinh tế trong nuôi cá rô phi thương phẩm. Thí nghiệm bổ sung muối ăn vào thức ăn 

30% protein ở các hàm lượng 0, 1, 2 và 3% để nuôi cá rô phi trong bể với mật độ 25 con/m3, cỡ cá thí 

nghiệm 105,3 ± 0,4 g/con, nuôi trong thời gian 1 tháng. Kết quả cho thấy việc bổ sung thêm 1% NaCl 

vào thức ăn công nghiệp đã có 0,9% muối trong thức ăn nuôi cá rô phi cho kết quả tăng trọng tốt nhất 

(94,06 g/con/tháng) so với thí nghiệm không thêm muối và nghiệm thức thêm 2 và 3% muối NaCl vào 

thức ăn lần lượt là 87,96; 80,64; 74,77 g/con/tháng. Đồng thời, việc bổ sung muối vào thức ăn làm giảm 

đáng kể hệ số tiêu tốn thức ăn, từ 1,33 giảm xuống còn 1,23, giúp tiết kiệm chi phí thức ăn tới 7,5% 

trong quá trình nuôi thương phẩm. Bổ sung thêm 2 và 3% muối vào thức ăn không ảnh hưởng đến tỉ lệ 

sống của cá rô phi nhưng làm tăng hệ số tiêu tốn thức ăn cũng như làm giảm tốc độ sinh trưởng của cá 

nuôi. 
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ABSTRACT 

The study aimed to evaluate the effects of salt content in feed on growth, survival and economic 

efficiency in commercial tilapia farming. In intensive farming of tilapia, feed usually accounts for 70% 

of the cost, so researching proper feed will save money. The experiment of adding salt to feed at the 

levels of 0; 1; 2 and 3% was performed in 8-m3 Composite tanks with the density of 25 fish/m3, fish 

size: 105.3 ± 0.4 g/fish, using industrial food with the content of 30% protein for a period of 1 month 

showed: The addition of 1% NaCl to commercial feeds that had 0.9% salt in the feed for tilapia gave 

the best weight gain: 94.06 g/fish compared to the salt-free experiment and the treatment add 2 and 3% 

NaCl salt to the feed, respectively: 87.96, 80.64, 74.77 g/fish. Moreover, the addition of salt to the feed 

reduced the feed consumption ratio, from 1.33 to 1.23, helping to save feed costs up to 7.5% during the 

grow-out process. Adding 2 and 3% salt to the feed did not affect tilapia survival but increased feed 

conversion ratio and decreased growth rate of experimental fish. 
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1. MỞ ĐẦU 

Muối NaCl là một trong những yếu tố 

khoáng chất thiết yếu đối với nhu cầu của 

cơ thể động vật nói chung và động vật thủy 

sản nói riêng. Muối giúp cơ thể hoạt động 

bình thường, làm cho ăn thức ăn ngon hơn, 

điều hòa áp suất thẩm thấu của cơ thể, muối 

là chất điện giải cơ bản trong cơ thể, tạo 

thành axit trong màng nhầy của dạ dày, kích 

hoạt pepsin và các enzyme tiêu hóa, giữ cho 

quá trình tiêu hóa bình thường (Lucy, 

2016). Thức ăn cân bằng muối giúp cá tiết 

kiệm năng lượng cho việc điều hòa áp suất 

thẩm thấu và lấy phần năng lượng này dùng 

cho sinh trưởng (Mohsen Abdel-Tawwab 

và cs., 2015). Ngoài ra, tăng nồng độ ion clo 

trong nước bằng cách dùng muối là một 

cách hiệu quả để ngăn ngừa độc tố nitrite. 

Nồng độ muối ở 3‰ sẽ giảm thiểu nguy cơ 

nhiễm nấm và ngoại kí sinh trùng, đồng thời 

đủ để ngăn ngừa độc tố nitrite. Vì vậy, trong 

quá trình nuôi, cần cung cấp thêm một phần 

chất khoáng, bằng cách sử dụng các sản 

phẩm bổ sung chất khoáng.  

Cá rô phi là loài cá dễ nuôi, ăn tạp, 

lớn nhanh, cũng là loài rộng muối nên được 

nuôi phổ biến và là mặt hàng tiêu dùng chủ 

yếu trong nước mà còn được xuất khẩu sang 

các nước lớn như Mỹ, thị trường khó tính 

như Châu Âu với các dạng cá phi lê hay 

đông lạnh (Anh Vũ, 2020). Theo thống kê 

của FAO (2018), tổng sản lượng cá rô phi 

trên thế giới đang tiếp tục tăng nhanh 

chóng; Châu Á là khu vực sản xuất chính 

chiếm tới hơn 60% tổng sản lượng toàn cầu. 

Cá rô phi có thể phát triển nhanh trên thị 

trường nhưng rào cản lớn nhất là giá cá rẻ, 

giá thức ăn tăng chóng mặt nhất là thời điểm 

gần đây, chí phí thức ăn cho nuôi đối tượng 

này lên đến 70% tổng chi phí nên có rất 

nhiều nghiên cứu về thức ăn nuôi cá rô phi 

nhằm giảm giá thành. Ở Việt Nam chưa có 

nghiên cứu bổ sung muối vào thức ăn giúp 

nâng cao tỷ lệ sống, rút ngắn thời gian nuôi, 

giảm hệ số chuyển đổi thức ăn, mang lại 

hiệu quả kinh tế cho người nuôi cá. Việc bổ 

sung chất phụ gia như natri clorua vào trong 

thức ăn về cơ bản là lý tưởng để tăng cường 

sự phát triển của động vật thủy sản nói 

chung cũng như đối với cá rô phi (Fotini và 

cs., 2018). Nghiên cứu về việc thêm muối 

vào trong thức ăn cho động vật thủy sản đã 

được một số tác giả ở Hà Lan, Israel nghiên 

cứu trên cá vược cho thấy tác động tích cực 

đối với sự tăng trưởng và tăng hiệu quả sử 

dụng thức ăn cho cá của các tác giả 

Nandeesha và cs. (2000); Gatlin và cs. 

(2011); và Nadir (2012). Cá rô phi là đối 

tượng dễ nuôi và sống được ở nhiều thủy 

vực khác nhau nhưng để chúng sinh trưởng 

và phát triển tốt hơn cần tạo điều kiện môi 

trường phù hợp và bổ sung chế độ ăn với 

các dạng vi chất bổ sung cần thiết là một 

trong những khía cạnh quan trọng giúp nâng 

cao tỷ lệ sống, rút ngắn thời gian nuôi, giảm 

hệ số chuyển đổi thức ăn để đạt hiệu quả 

kinh tế cao.  

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện trên cá 

Rô phi vằn (Oreochromis niloticus 

Linnaeus, 1758) có kích cỡ 104,3 ± 0,4 

g/con. Cá được đưa vào tắm trong nước 

muối 2% trong 5 - 10 phút và được nuôi 

thuần hóa trong bể lớn 1 tuần trước khi đưa 

vào thí nghiệm. Thí nghiệm được thực hiện 

trong 12 bể Composite 8 m3/bể, với 3 

nghiệm thức thí nghiệm (NT) bổ sung 1; 2; 

3% muối vào thức ăn và 1 lô đối chứng 

(ĐC) không bổ sung muối vào thức ăn viên 

nổi cỡ 2,5 - 3 mm  chứa 30% protein thô, 

thả cá với mật độ 25 con/m3.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí gồm 3 công 

thức thí nghiệm (NT1, NT2, NT3), 1 công 

thức đối chứng (Đ/C), các công thức được 

bố trí ngẫu nhiên với 3 lần lặp (Bảng 1). 
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Bảng 1. Bố trí thí nghiệm ảnh hưởng của hàm lượng muối bổ sung thêm vào  

thức ăn cho cá thí nghiệm 

Lô thí 

nghiệm 

 

Nghiệm 

thức 

Hàm lượng 

muối thêm 

vào thức ăn 

(%) 

Mật độ 

Cá thả  

(con/m3) 

Số lượng 

cá 

(số cá/bể) 

Kích cỡ 

cá thả 

(g/con) 

Tổng khối 

lượng cá 

thả 

(kg/bể) 

1 ĐC 0 25 192 104,17 20 

2 NT1 1 25 191 104,71 20 

3 NT2 2 25 191 104,71 20 

4 NT3 3 25 192 104,16 20 

2.2.2. Phương pháp chăm sóc, quản lý 

Cá thí nghiệm được cho ăn ngày 2 lần 

lúc 7 giờ và 17 giờ. Cá được cho ăn đến thỏa 

mãn bằng cách cho từ từ thức ăn đến khi cá 

không còn ăn thì dừng lại.   

 Một số thông số môi trường nước 

được đo vào 6 giờ và 14 giờ hàng ngày bằng 

test Sera và máy đo DO meter ID-150. 

Nước được thay và xử lí 2 ngày/lần. Mỗi lần 

thay 50% tổng lượng nước, nước dùng cho 

nuôi cá là nước ngầm được xử lý sắt bằng 

thuốc tím rồi dùng PAC (Poly Aluminium 

Chloride) để kết tủa sắt theo Kim Văn Vạn 

và cs. (2021). 

2.2.3. Phương pháp thu thâp, tính toán và 

phân tích số liệu 

Phương pháp xác định hàm lượng 

muối trong thức ăn ban đầu 

Ngâm 100g thức ăn trong 1 lít nước 

trong thời gian 30 phút. Xay bằng máy xay 

sinh tố. Sau đó đo độ mặn bằng tỷ trọng kế 

để biết lượng muối trong thức ăn thương 

mại đã có. 

Độ mặn trong thức ăn (%) = 
Độ mặn x 1000

100
x 

100 

Phương pháp bổ sung muối vào 

thức ăn 

Muối ăn NaCl được bổ sung vào 

thức ăn bằng cách hòa tan lượng muối vừa 

đủ tương ứng với hàm lượng 1, 2, và 3% 

tổng lượng thức ăn trong từng nghiệm thức 

rồi phun đều vào thức ăn. Thức ăn sau đó 

được để ráo nước, phơi khô và bảo quản để 

sử dụng cho cá ăn dần.  

Phương pháp theo dõi tăng trưởng, 

tỷ lệ sống 

Tốc độ tăng trưởng khối lượng của cá 

được đánh giá 15 ngày/lần. Ở mỗi đợt theo 

dõi, 30 con cá được bắt ngẫu nhiên trong 

mỗi bể, cân bằng cân kỹ thuật có độ chính 

xác 0,1g.   

- Tính tỷ lệ sống của cá thí nghiệm: 

SR (%) = 

Số cá kết thúc thí nghiệm × 

100% 

Số cá thả ban đầu 

- Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối: 

ADGw (g/ngày)    = 
Wc - Wđ 

T 

Trong đó: Wđ là khối lượng cá ở 

thời điểm bắt đầu thí nghiệm (g); Wc là khối 

lượng cá ở thời điếm kết thúc thí nghiệm 

(g); T là khoảng thời gian thí nghiệm 

(ngày). 

- Hệ số chuyển hóa thức ăn (Feed 

Conversion Ratio) 

FCR = 

Khối lượng thức ăn đã sử dụng 

(kg) 

Khối lượng cá tăng trọng (kg) 

- Sơ bộ tính toán hiệu quả kinh tế các 

điều kiện thí nghiệm 
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Hiệu 

quả kinh tế = 

Tổng chi phí thức ăn nuôi 

cá tại các nghiệm thức thí 

nghiệm - Tổng chi phí 

thức ăn nuôi cá tại 

nghiệm thức đối chứng 

- So sánh hiệu quả kinh tế giữa các 

nghiệm thức thí nghiệm = chênh lệch hiệu 

quả kinh tế khi sử dụng thức ăn trong 

nghiệm thức thí nghiệm x 100%/chi phí 

thức ăn ở nghiệm thức đối chứng dựa trên 

phương pháp của Kim Văn Vạn và Nguyễn 

Thị Diệu Phương (2004). 

2.3. Xử lý số liệu  

Số liệu được thu thập và xử lý trên 

phần mềm Excel 2010. Sự khác biệt về tốc 

độ sinh trưởng và giá trị FCR giữa các 

nghiệm thức được so sánh bằng phép phân 

tích ANOVA một nhân tố và kiểm định 

Tukey bằng phần mềm Minitab. Sai khác có 

ý nghĩa thống kê được xác định ở mức p < 

0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Biến động một số yếu tố môi trường 

trong bể thí nghiệm 

Kết quả theo dõi biến động của một 

số yếu tố môi trường được thể hiện Bảng 2. 

Các yếu tố môi trường theo dõi luôn ở 

ngưỡng phù hợp cho cá rô phi phát triển. 

Riêng hàm lượng NO2 vào một số thời điểm 

ở NT3 có giảm hơn so với nghiệm thức đối 

chứng và 2 nghiệm thức còn lại, nhưng sai 

khác không ý nghĩa do nước thường được 

thay mới, nhưng phần nào khẳng định khi 

bổ sung muối vào thức ăn cũng giảm được 

hàm lượng của khí độc. 

Bảng 2. Biến động của một số yếu tố môi trường thí nghiệm 

Nghiệm 

thức 
Giá trị pH DO  (mg/l) 

Nhiệt độ 

(oC) 

NH3/NH4
+  

(mg/l) 

NO2
-  

(mg/l) 
NO3

-  (mg/l) 

ĐC 

TB  4,92 ± 0,26 27,8 ± 0,06 2,25 ± 0,25 1,75 ± 0,09 30,05 ± 1,18 

MIN 7 4,7 26,5 0 0,5 0 

MAX 8 5,3 28,7 5 5 50 

NT1 

TB  5,11 ± 0,28 27,2 ± 0,02 2,05 ± 0,24 1,65 ± 0,0 32,00 ± 0,34 

MIN 7 4,7 26,2 0 0,5 0 

MAX 8 5,3 28,6 5 5 50 

NT2 

TB  4,90 ± 0,23 27,4 ± 0,03 2,15 ± 0,3 1,72 ± 0,1 30,05 ± 0,86 

MIN 7 4,7 26,2 0 0,5 0 

MAX 8 5,3 28,5 5 5 50 

NT3  

TB  5,02 ± 0,33 27,0 ± 0,02 2,08 ± 0,4 1,35 ± 1,19 33,08 ± 0,33 

MIN 7 4,7 26,2 0 0,5 0 

MAX 8 5,3         28,3    5 5 50 

3.2. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung muối 

lên tốc độ tăng trưởng của cá rô phi 

Sau khi ngâm và nghiền thức ăn công 

nghiệp sử dụng làm thức ăn cho cá thí 

nghiệm, đã đo được độ mặn trong thức ăn 

công nghiệp là 0,9%. Lượng muối này có từ 

các nguyên liệu dùng làm thức ăn. 

Kết quả về tốc độ tăng trưởng được 

thể hiện ở Hình 1.  
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Hình 1. Sinh trưởng tuyệt đối về khối lượng của cá rô phi thí nghiệm  

Tăng trưởng tuyệt đối của cá rô phi 

trong NT1 (bổ sung thêm 1% muối vào thức 

ăn) lớn hơn các NT khác (3,01 - 3,03 g/ngày 

so với 2,35 - 2,84 g/ngày ở các NT2, 3 và 

ĐC). Việc bổ sung thêm 1% muối NaCl vào 

thức ăn công nghiệp đã chứa 0,9% muối cho 

cá rô phi có ảnh hưởng tốt nhất đến tăng 

trưởng của cá thí nghiệm. Kết quả nghiên 

cứu của tác giả Pinky và cs. (2017) trên cá 

rô phi cho thấy bổ sung 2% muối trong thức 

ăn cho tốc độ sinh trưởng tốt nhất; còn 

Shiau và Lo (2000); Shiau và Lu (2004); 

Hebatallah (2020) nghiên cứu trên cá rô phi 

lai (O. niloticus x O. aureus) nuôi trong 

nước ngọt cũng cho thấy, cá rô phi được cho 

ăn bằng thức ăn công nghiệp có tổng hàm 

lượng muối là 2% cho tăng trưởng hơn đến 

17 - 20% khi không bổ sung muối vào thức 

ăn.  

3.3. Ảnh hưởng  thức ăn bổ sung muối lên 

hệ số chuyển hóa thức ăn 

Thông qua theo dõi tăng trọng, lượng 

thức ăn tiêu tốn hằng ngày, hệ số chuyển 

hóa thức ăn của cá ở các nghiệm thức được 

thể hiện ở Hình 2. 

 

Hình 2. Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR) của cá ở các nghiệm thức thí nghiệm  

Kết quả ở Hình 3 cho thấy, trong quá 

trình nuôi có sự khác biệt về hệ số chuyển 

hóa thức ăn của cá khi trộn thêm muối vào 

thức ăn công nghiệp. Với NT1 (thêm 1% 

muối ăn vào trong thức ăn) cho kết quả về 

chuyển hóa thức ăn tốt nhất (1,23) so với 

các nghiệm thức khác. Khi thêm 3% muối 

(NT3) đã làm tăng hệ số chuyển hóa thức ăn 
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của cá rô phi giai đoạn này lên 1,45. Hệ số 

chuyển hóa thức ăn của cá ở NT2 (thêm 2% 

muối) tương đương với ĐC (cho cá ăn thức 

ăn thông thường, không bổ sung muối). Các 

tác giả Shiau và Lu (2004), Cnaani và cs. 

(2010) khi bổ sung 2% muối trong thức ăn 

khi nuôi cá rô phi lai (O. niloticus x O. 

aureus) trong nước ngọt cho hiệu quả sử 

dụng thức ăn tăng 14 - 23% so với các thử 

nghiệm khác.  

3.4. Ảnh hưởng của thức ăn bổ sung muối 

lên tỷ lệ sống của cá thí nghiệm 

Kết quả theo dõi tỉ lệ sống của cá thí 

nghiệm được trình bày ở Bảng 3. 

Bảng 3. Tỉ lệ sống của cá rô phi trong các thí nghiệm  

Nghiệm 

thức 

Số lượng cá thả 

ban đầu (con) 

Số lượng cá 

chết (con) 

Số lượng cá 

thu hoạch 

(con) 

Tỷ lệ 

sống (%) 

Tỷ lệ sống 

trung bình (%) 

Đ/C 

192 1 191 99,48 

99,65a ± 0,30  192 0 192 100,00 

191 1 190 99,47 

NT1 

191 0 191 100,00 

99,65a ± 0,30 191 1 190 99,47 

192 1 191 99,48 

NT2 

192 1 191 99,48 

99,65a ± 0,30 190 0 190 100,00 

192 1 191 99,48 

NT3 

192 1 191 99,48 

99,48a ± 0,31 191 0 191 100,00 

191 2 189 98,95 

Trong cùng một cột có cùng chữ cái a là không có sự sai khác ở mức p>0,05 

Từ Bảng 3 chúng tôi thấy, tỷ lệ sống 

ở những nghiệm thức không có sai khác 

nhau chứng tỏ việc thêm muối vào thức ăn 

với lượng từ 0 - 3% không ảnh hưởng đến 

sự sống của cá rô phi. Kết quả này cũng phù 

hợp với đặc điểm sống của cá rô phi, chúng 

có thể sống được ở các thủy vực từ nước 

ngọt, nước lợ đến nước mặn (Kim Văn Vạn 

và Ngô Thế Ân, 2017). 

3.5. Hạch toán hiệu quả kinh tế giữa các 

nghiệm thức thí nghiệm 

Sơ bộ hạch toàn được thể hiện ở Bảng 4. 

Bảng 4. Sơ bộ hạch toán hiệu quả kinh tế giữa các nghiệm thức thức ăn bổ sung thêm muối 

Nghiệm 

thức 
FCR 

Giá thức ăn 

(VNĐ/kg) 

Chi phí 

thức ăn 

(VNĐ) 

Chi phí NaCl cho 

1 kg cá 

(VNĐ) 

Tổng chi 

phí thức ăn 

và muối 

(VNĐ) 

Tổng chi 

phí chênh 

lệch so với 

nuôi thông 

thường 

(VNĐ) 

ĐC 1,33 14.000 18.620 0 18.620 0 

NT 1 1,23 14.000 17.220 11,07 17.231,07 -1.388,93 

NT 2 1,35 14.000 18.900 24,30 18.924,30 304,30 

NT 3 1,45 14.000 20.300 39,15 20.339,15 1.719,15 

Từ kết quả Bảng 4 cho thấy, khi thêm 

1% muối NaCl vào thức ăn đã có độ mặn 

0,9% cho cá rô phi, số tiền đầu tư ít đi so 

với nuôi cá cho ăn thức ăn bình thường là 

1.389 đồng/kg cá tăng trọng tương đương 

với giảm chi phí thức ăn được tới 7,5%. Để 
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thu hoạch 1 tấn cá với cách cho ăn trộn thêm 

1% muối NaCl, người nuôi sẽ tiết kiệm 

thêm 1.389 * 1.000 = 1.389.000 VNĐ. 

Thêm vào đó, khi có NaCl còn được dùng 

như là chất sát trùng, xử lý khí độc (NH3 và 

NO2) làm tăng hiệu quả xử lý nước giúp cá 

khỏe mạnh, ăn tốt hơn, sẽ phòng được bệnh 

hơn so với cách nuôi thông thường 

(Mzengereza & Kang’ombe, 2016) khiến tỉ 

lệ thành công hơn rất nhiều, hạn chế việc 

dùng thuốc… dẫn đến sản lượng cá sẽ cao 

hơn, tránh dư lượng kháng sinh (Kim Văn 

Vạn và cs., 2021). 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Việc bổ sung thêm 1% NaCl vào thức 

ăn công nghiệp đã có 0,9% muối trong thức 

ăn đối với cá rô phi cho tốc độ sinh trưởng 

tốt nhất (94,06 g/con/tháng) so với thí 

nghiệm không thêm muối và nghiệm thức 

thêm 2 và 3% muối NaCl vào thức ăn; làm 

giảm đáng kể hệ số tiêu tốn thức ăn (1,23 so 

với 1,33; 135 và 1,47), giảm chi phí đầu tư 

thức ăn tới 7,5% trong quá trình nuôi 

thương phẩm.  

Việc bổ sung thêm muối NaCl vào 

thức ăn không ảnh hưởng đến tỉ lệ sống của 

cá rô phi nhưng khi bổ sung thêm 2 và 3% 

muối vào thức ăn đã có 0,9% muối đã làm 

tăng hệ số tiêu tốn thức ăn cũng như làm 

giảm tốc độ sinh trưởng của cá nuôi. 

Cần nghiên cứu thử nghiệm việc bổ 

sung muối vào thức ăn trên cá rô phi với quy 

mô lớn hơn. 
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